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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014


HƯỚNG DẪN
Về trang phục và giấy chứng nhận thanh niên xung phong 

-----

Căn cứ Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; Thông tư liên tịch số 119/2013/TTLT-BTC-BNV, ngày 26/8/2013 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn về trang phục và giấy chứng nhận thanh niên xung phong như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ

1.1. Trang phục thanh niên xung phong gồm: đồng phục, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên và thẻ thanh niên xung phong.
- Đồng phục thanh niên xung phong gồm: quần, áo ngắn tay và dài tay, ba lô, thắt lưng, mũ, giày, tất, ủng, dép và cà vạt, được sử dụng đồng bộ đối với cán bộ, đội viên thanh niên xung phong khi thực hiện nhiệm vụ.

- Cấp hiệu thanh niên xung phong mang trên vai áo để phân biệt cấp bậc, chức vụ của từng cán bộ, đội viên thanh niên xung phong. 

- Phù hiệu thanh niên xung phong đeo trên ve cổ áo là biểu trưng thanh niên xung phong Việt Nam, sử dụng gắn liền với cấp hiệu trên cầu vai.

- Thẻ thanh niên xung phong là giấy tờ để cán bộ, đội viên thanh niên xung phong sử dụng phục vụ quan hệ công tác.

- Biển tên thanh niên xung phong đeo phía trên nắp túi ngực trái, sử dụng khi thanh niên xung phong thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ được cấp cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong khi đã hoàn thành nhiệm vụ, là căn cứ để thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.
2. Đối tượng, tiêu chuẩn và niên hạn sử dụng trang phục
2.1. Trang phục thanh niên xung phong được trang bị cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong các đơn vị thuộc lực lượng thanh niên xung phong.

2.2. Tiêu chuẩn và niên hạn sử dụng trang phục:
- Đối với cán bộ quản lý thanh niên xung phong trong niên hạn 02 năm được cấp: 04 quần, 02 áo dài tay, 02 áo ngắn tay (hoặc áo đồng phục thanh niên Việt Nam ngắn tay và dài tay), 01 mũ tai bèo, 01 đôi giày, 04 đôi tất, 01 đôi dép, 01 cà vạt, 01 thắt lưng.

- Đối với đội viên thanh niên xung phong trong niên hạn 02 năm được cấp: 04 quần, 02 áo dài tay, 02 áo ngắn tay (hoặc áo đồng phục thanh niên Việt Nam ngắn tay và dài tay), 01 mũ tai bèo, 01 đôi giày, 04 đôi tất, 02 đôi dép, 01 cà vạt, 01 thắt lưng.

Tuỳ theo tính chất và đặc thù công việc, khí hậu của từng địa phương và trong nguồn kinh phí may sắm trang phục của đơn vị, thủ trưởng các đơn vị thanh niên xung phong xem xét, quyết định trang bị thêm: 01 ba lô, 01 áo jacket, 01 mũ cối, 01 đôi ủng, 01 áo mưa cho đội viên thanh niên xung phong, đảm bảo thống nhất về quy cách thiết kế và màu sắc quy định.
2.3. Cấp hiệu, phù hiệu, thẻ và biển tên thanh niên xung phong được cấp cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong cùng với quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động; khi thay đổi chức vụ, cấp bậc thanh niên xung phong thì được cấp mới.

3. Nguyên tắc cấp phát và sử dụng
3.1. Việc cấp phát, sử dụng trang phục phải đúng mục đích, đúng đối tượng và niên hạn quy định; phải mở sổ sách theo dõi chặt chẽ việc quản lý cấp phát đảm bảo chính xác.

3.2. Cán bộ, đội viên thanh niên xung phong có trách nhiệm bảo quản, sử dụng trang phục được cấp đúng quy định. Trường hợp trang phục trong niên hạn sử dụng mà bị mất, bị hỏng không có lý do chính đáng thì cá nhân phải tự trang bị lại theo đúng mẫu quy định để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm cấm việc cho mượn hoặc sử dụng trang phục đã được cấp vào mục đích khác.
II. ĐỒNG PHỤC THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Quần áo

1.1. Màu sắc, chất liệu: màu xanh lá cây tươi (verdant green); chất liệu vải Tropical 8888-1 pelvi.


1.2. Quần áo của cán bộ, nhân viên văn phòng:

- Quần áo nam:

+ Kiểu dáng áo: 
Loại ngắn tay và dài tay thiết kế kiểu sơ mi cổ nhọn, vạt bầu lơi; trên đầu mũi nhọn có bấm 02 khuy dài 11mm để gắn phù hiệu; cầu vai dài tối thiểu 125mm, chiều rộng phần lớn nhất 40mm, phần nhỏ nhất 30mm, phần cuối nhỏ nhất của cầu vai có khuy cúc, đường kính 10mm; phần đầu lớn nhất của cầu vai có may đường dằn ngang qua cầu vai kích thước 20mm tính từ ngoài vào trong; thân trước có 02 túi ngực có nắp, có nẹp nổi ở giữa với chiều rộng 30mm, chiều dài túi tối thiểu 145mm, chiều rộng 125mm, chiều rộng nắp túi tối thiểu 50mm, đường chéo của nắp túi và đáy túi có kích thước bằng nhau 25mm, cúc áo trên túi bằng nhựa có đường kính 15mm; thân trước có nẹp nổi ở giữa 02 bên kích thước 30mm, thân sau có 02 ly đường nối giữa tay áo với vai áo, giữa thân trước với thân sau là đường may song song có kích thước 8mm; khi mặc, áo bỏ trong quần.

+ Kiểu dáng quần: Quần âu có 01 ly, 02 túi chéo phía trước, có 06 đỉa dài 50mm, rộng 10mm để đeo thắt lưng; phía trước có 01 cúc gài đường kính 15mm và 01 khoen gài bằng kim loại; sử dụng khóa kéo; thân sau mỗi bên chiết 01 ly; có 02 túi hậu có cúc, trên miệng túi có nẹp kích thước 10mm, chiều rộng miệng túi 130mm, độ sâu của túi tối thiểu 180mm; đường nối thân trước với thân sau mặt ngoài là đường may song song từ lưng đến ống quần có kích thước 8mm; ống quần có chiều rộng tối thiểu 200mm, tối đa 220mm.

- Quần áo nữ:

+ Kiểu dáng áo:

Loại ngắn tay: Áo vest, có nẹp nổi 30mm, chiều dài tối thiểu 220mm, ống tay áo tối thiểu 150mm; cổ nhọn, trên đầu mũi nhọn có bấm 02 khuy dài 11mm để gắn phù hiệu; có cầu vai dài tối thiểu 105mm, chiều rộng phần lớn nhất 40mm, chiều rộng phần nhỏ nhất 30mm, phần cuối nhỏ nhất của cầu vai có khuy, cúc áo đường kính 10mm; thân trước có 02 túi vạt có nắp, nắp túi rộng 50mm, dài 125mm; 04 cúc nhựa đường kính 15mm; thân sau có cúp lưng, không xẻ tà, chiều dài thân áo ngang với miệng túi quần; khi mặc, áo không bỏ trong quần.


Loại dài tay: Áo vest, cổ nhọn, trên đầu mũi nhọn có bấm 02 khuy dài 11mm để gắn phù hiệu; có cầu vai dài tối thiểu 105mm, chiều rộng phần lớn nhất 40mm, chiều rộng phần nhỏ nhất 30mm, phần cuối nhỏ nhất của cầu vai có khuy áo, cúc áo để gắn khuy áo có đường kính 10mm; thân trước có 02 túi có nắp, nắp túi rộng 50mm, dài 125mm, vị trí túi áo cân đối so với thân áo; thân trước có cúp ngực, khuy áo nằm ngang song song với mặt đất, 04 cúc nhựa đường kính 15mm; thân sau có cúp lưng, không xẻ tà, chiều dài thân áo ngang với miệng túi quần; khi mặc, áo không bỏ trong quần.


+ Kiểu dáng quần: Quần âu không ly, kích thước lưng 35mm, có 02 túi chéo phía trước; có 06 đỉa dài 50mm, rộng 10mm để đeo thắt lưng; phía trước có 01 cúc gài đường kính 15mm và 01 khoen gài bằng kim loại; sử dụng khóa kéo; thân sau mỗi bên chiết 01 ly, không có túi hậu; ống quần có chiều rộng tối thiểu 200mm, tối đa 220mm.
1.3. Quần áo của đội viên lao động trực tiếp (chung cho nam và nữ):

- Kiểu dáng áo: Áo bludông dài tay; cổ nhọn, trên đầu mũi nhọn có bấm 02 khuy áo dài 11mm; cầu vai dài tối thiểu 125mm, chiều rộng phần lớn nhất 40mm, phần nhỏ nhất 30mm, phần cuối nhỏ nhất của cầu vai có khuy cúc, đường kính 10mm; phần đầu lớn nhất của cầu vai có may đường dằn ngang qua cầu vai kích thước 20mm tính từ ngoài vào trong; thân trước có 2 túi có nắp có nẹp nổi ở giữa với chiều ngang 30mm, chiều ngang nắp túi tối thiểu 70mm, chiều dài túi tối thiểu 145mm, chiều ngang 125mm, đường chéo của nắp túi và đáy túi có kích thước bằng nhau 25mm, cúc áo trên túi bằng nhựa có đường kính 15mm; thân trước có nẹp nổi ở giữa 2 bên kích thước 30mm, thân sau có 02 ly nối giữa tay áo với vai áo, giữa thân trước với thân sau là đường may song song có kích thước 8mm; chiều dài thân áo ngang với miệng túi quần; có nẹp nổi cao 50mm bo vòng quanh thân dưới của áo, trên nẹp nổi bo áo có 2 dây đĩa kích thước 50mm x 70mm, đây đĩa bo áo được may một đầu cố định, đường may dằn tại đầu cố định dọc theo đường nối giữa thân trước và thân sau, đầu nhọn dây đĩa áo dài 10mm hướng về phía sau, có khuy cài dây đĩa áo; khi mặc, áo được bỏ ngoài quần.
+ Kiểu dáng quần: Quần âu có 01 ly, 02 túi chéo phía trước, có 06 đỉa dài 50mm, rộng 10mm để đeo thắt lưng; phía trước có 01 cúc gài đường kính 15mm và 01 khoen gài bằng kim loại; sử dụng khoá kéo; thân sau mỗi bên chiết 01 ly; có 02 túi hậu có cúc, trên miệng túi có nẹp kích thước 10mm, chiều rộng miệng túi 130mm, độ sâu của túi tối thiểu 180mm; đường nối thân trước với thân sau mặt bên ngoài là đường may song song từ lưng đến ống quần có kích thước 8mm; ống quần có chiều rộng tối thiểu 200mm, tối đa 220mm.

1.4. Áo jacket (mùa đông): Kiểu áo khoác bludông dài tay, cổ nhọn, trên đầu mũi nhọn có bấm 02 khuy áo dài 11mm để gắn phù hiệu; có cầu vai dài tối thiểu 125mm, chiều rộng phần lớn nhất 40mm, phần nhỏ nhất 30mm, phần cuối nhỏ nhất của cầu vai có khuy cúc, đường kính 10mm; phần đầu lớn nhất của cầu vai có may đường dằn ngang qua cầu vai kích thước 20mm tính từ ngoài vào trong); thân trước có 04 túi có nắp có nẹp nổi ở giữa với chiều rộng 30mm, chiều dài túi tối thiểu 145mm, chiều ngang 125mm, chiều ngang nắp túi tối thiểu 50mm, đường chéo của nắp túi và đáy túi có kích thước bằng nhau 25mm, cúc áo trên túi bằng nhựa có đường kính 15mm; thân trước có nẹp nổi ở giữa kích thước 30mm, thân sau có 02 ly đường nối giữa tay áo với vai áo, giữa thân trước với thân sau là đường may song song có kích thước 8mm; chiều dài thân áo ngang với miệng túi quần; có nẹp nổi cao 50mm bo vòng quanh thân dưới của áo; khi mặc, áo được bỏ ngoài quần.
1.5. Áo đồng phục thanh niên Việt Nam: Kiểu áo màu xanh đồng phục của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; khi mặc, áo được bỏ trong hoặc ngoài quần, quần sẫm màu.

Mẫu thiết kế quần áo: Phụ lục 01.

2. Mũ

2.1. Mũ mềm: 
Kiểu mũ lưỡi trai cùng màu quần áo, có phần tăng giảm rộng phía sau bằng dây thun co dãn, có lỗ thông hơi tròn ở hai bên, ở giữa có gắn huy hiệu thanh niên xung phong bằng kim loại màu bạc, tạo thành một khối cao 54mm, rộng 64mm, bao quanh huy hiệu là cành tùng kép màu vàng.

2.2. Mũ cối: Kiểu mũ hình elip cùng màu quần áo, làm bằng bột giấy ép chịu nước bọc vải kaki, quai mũ chất liệu nhựa tổng hợp.

2.3. Mũ tai bèo: Kiểu mũ hình tròn cùng màu quần áo, có chóp mũ phần đầu và vành mũ, có lỗ thông hơi tròn ở hai bên, dây mũ có khóa chặn dưới cằm.

Mẫu thiết kế mũ: Phụ lục 02.
3. Thắt lưng, cà vạt, ba lô, giày, tất, ủng, dép
3.1. Thắt lưng: Kiểu truyền thống, mặt chữ nhật rộng 36mm, dài 54mm bằng thép màu trắng bạc, ở giữa có chữ "TNXP" in thẳng đứng đúc nổi, đỉa xỏ dây màu trắng bạc trơn, khóa thanh tròn trượt, dây da màu đen rộng 33mm.

3.2. Cà vạt: Màu sắc và chất liệu vải như quần áo, kích thước phù hợp với quần áo và kích cỡ người mặc, được sử dụng trong các buổi lễ trang trọng và trong công tác văn phòng.
3.3. Ba lô: Thiết kế giống ba lô của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng màu quần áo thanh niên xung phong.

3.4. Giày: Kiểu da trơn, thấp cổ, màu đen, đế cao 03cm đối với nam, 05cm đối với nữ, buộc dây co giãn ở cổ giày. Giày vải được sử dụng phù hợp với công việc.

3.5. Tất: Loại tất thông thường, màu đen, cao trên mắt cá chân, sử dụng khi trời lạnh hoặc khi đi giày.
3.6. Ủng: Loại ủng thông thường, làm bằng cao su, màu đen, cao đến gần đầu gối.
3.7. Dép: Dép nhựa quai hậu, màu nâu, thiết kế phù hợp với công việc.

Mẫu thiết kế thắt lưng, ba lô, giày: Phụ lục 03.
III. CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU, BIỂN TÊN THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Cấp hiệu
1.1. Quy cách cấp hiệu: Dài 130mm, rộng 50mm phần đuôi, 40mm phần chóp, chỏm nhọn cao 15mm; nền cùng màu quần áo, đường viền màu vàng rộng 4mm; cúc hiệu hình tròn khắc nổi huy hiệu thanh niên xung phong đường kính 20mm, ngôi sao năm cánh và vạch ngang rộng 5mm màu vàng kim hoặc màu trắng bạc tuỳ theo cấp bậc.
Mẫu thiết kế cấp hiệu: Phụ lục 04.
1.2. Phân cấp cấp hiệu:
- Ban Chỉ huy Lực lượng thanh niên xung phong Trung ương

Tổng Chỉ huy trưởng: Cúc hiệu màu vàng kim, 02 ngôi sao năm cánh màu vàng kim.

Phó Chỉ huy trưởng: Cúc hiệu màu vàng kim, 01 ngôi sao năm cánh màu vàng kim.

- Ban Chỉ huy Lực lượng thanh niên xung phong cấp tỉnh, thành phố

Chỉ huy trưởng: Cúc hiệu màu vàng kim, 02 ngôi sao năm cánh và 02 vạch ngang màu vàng kim.

Phó Chỉ huy trưởng: Cúc hiệu màu vàng kim, 01 ngôi sao năm cánh và 02 vạch ngang màu vàng kim.

- Tổng đội, Công ty, cấp phòng, ban thuộc Ban Chỉ huy Lực lượng thanh niên xung phong Trung ương và cấp tỉnh, thành phố

Cấp Trưởng: Cúc hiệu màu trắng bạc, 02 ngôi sao năm cánh và 02 vạch ngang màu trắng bạc.

Cấp Phó: Cúc hiệu màu trắng bạc, 01 ngôi sao năm cánh và 02 vạch ngang màu trắng bạc.
- Đội và tương đương, cấp phòng, ban thuộc Tổng đội và tương đương

Cấp Trưởng: Cúc hiệu màu trắng bạc, 02 ngôi sao năm cánh và 01 vạch ngang màu trắng bạc.

Cấp Phó: Cúc hiệu màu trắng bạc, 01 ngôi sao năm cánh và 01 vạch ngang màu trắng bạc.

- Cán bộ, đội viên thanh niên xung phong: Cúc hiệu và 01 vạch ngang màu trắng bạc.
2. Phù hiệu, biển tên
2.1. Phù hiệu: Hình bình hành có cạnh dài 50mm, cạnh rộng 32mm, chất liệu nhựa cứng bọc vải, nền cùng màu quần áo, in nổi huy hiệu thanh niên xung phong đường kính 20mm màu vàng kim hoặc màu trắng bạc tuỳ theo cấp bậc.

2.2. Biển tên: Hình chữ nhật, chất liệu kim loại đồng, cạnh dài 85mm, rộng 25mm, nền cùng màu quần áo; tên đội viên chữ in hoa và đường viền màu vàng kim, được phủ nhựa bóng trên mặt biển tên.

Mẫu thiết kế phù hiệu, biển tên: Phụ lục 05.
IV. GIẤY CHỨNG NHẬN, THẺ THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Giấy chứng nhận thanh niên xung phong

1.1. Giấy chứng nhận thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát hành, đơn vị trực tiếp quản lý thanh niên xung phong chịu trách nhiệm về việc cấp phát; cấp cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong khi đã hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tham gia thanh niên xung phong tối thiểu từ đủ 24 tháng trở lên. 
1.2. Giấy chứng nhận thanh niên xung phong có kích thước 10cm x 15cm, mặt bìa màu xanh lá cây in huy hiệu Đoàn, mặt chính ghi các nội dung cụ thể, có chữ ký và con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
1.3. Khi cán bộ, đội viên thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ huy, Tổng đội thanh niên xung phong và tương đương lập tờ trình đề nghị Trung ương Đoàn cấp giấy chứng nhận.

Mẫu thiết kế Giấy chứng nhận: Phụ lục 06.

2. Thẻ thanh niên xung phong

2.1. Thẻ thanh niên xung phong do Ban Chỉ huy Lực lượng thanh niên xung phong cấp Trung ương và cấp tỉnh phát hành, cấp cho thanh niên xung phong khi gia nhập lực lượng.

2.2. Thẻ thanh niên xung phong có kích thước dài 85mm, rộng 55mm, chất liệu nhựa hoặc in offset, mặt bìa màu xanh lá cây in huy hiệu thanh niên xung phong ở giữa, mặt chính nền trắng in chìm huy hiệu thanh niên xung phong, chữ xanh tím than, có ảnh chân dung 30mm x 40mm, ghi rõ tên cơ quan cấp thẻ và các thông tin về họ tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị, số thẻ, thời gian sử dụng.
Mẫu thiết kế thẻ: Phụ lục 06.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cấp trang phục và cấp giấy chứng nhận thanh niên xung phong do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện và theo Thông tư liên tịch số 119/2013/TTLT-BTC-BNV của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước.

2. Điều khoản thi hành

2.1. Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, Ban Chỉ huy Lực lượng thanh niên xung phong Trung ương tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

2.2. Ban Chỉ huy Lực lượng thanh niên xung phong, Tổng đội thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố thống nhất triển khai trang phục thanh niên xung phong theo Hướng dẫn này; chịu trách nhiệm về cấp phát, quản lý trang phục, giấy chứng nhận và thẻ thanh niên xung phong của đơn vị.

2.3. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết sẽ được nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng, các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;

- TW Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn;

- Các ban, đơn vị TW Đoàn;

- Lưu VP, TNXP.
	TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Dũng


PHỤ LỤC TRANG PHỤC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TNXP

Phụ lục 01: Mẫu quần áo

	MẪU QUẦN ÁO NAM (NGẮN TAY)
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	MẪU QUẦN ÁO NỮ (NGẮN TAY)
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	MẪU QUẦN ÁO MÙA ĐÔNG (JACKET)
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Phụ lục 02: Mẫu các loại mũ

Mũ mềm
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Mũ tai bèo 
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Mũ cối
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Phụ lục 03: Mẫu thắt lưng, ba lô, giày

Thắt lưng
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Ba lô
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Giày nam

Giày nữ
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 Phụ lục 04: Mẫu cấp hiệu

Ban Chỉ huy cấp Trung ương

Ban Chỉ huy cấp tỉnh, thành phố

Cấp trưởng
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Cấp phó
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Cấp trưởng
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Cấp phó
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Tổng đội và tương đương, cấp Phòng, Ban thuộc Ban chỉ huy cấp TW và cấp tỉnh
Đội và tương đương, cấp Phòng, Ban thuộc Tổng đội và các đơn vị tương đương
Đội viên thanh niên xung phong

Cấp trưởng
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Cấp phó
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Cấp trưởng
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Cấp phó
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Phụ lục 05: Mẫu phù hiệu, biển tên

Phù hiệu
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Biển tên




Phụ lục 04: Mẫu cấp hiệu

	Ban Chỉ huy cấp Trung ương
	Ban Chỉ huy cấp tỉnh, thành phố

	Cấp trưởng
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	Cấp phó

[image: image23.jpg]



	Cấp trưởng
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	Cấp phó
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	Tổng đội và tương đương, cấp Phòng, Ban thuộc Ban chỉ huy cấp TW và cấp tỉnh
	Đội và tương đương, cấp Phòng, Ban thuộc Tổng đội và các đơn vị tương đương
	Đội viên thanh niên xung phong

	Cấp trưởng
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	Cấp phó
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	Cấp trưởng
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	Cấp phó
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Phụ lục 05: Mẫu phù hiệu, biển tên

	Phù hiệu
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	Biển tên
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Phụ lục 06: 

Mẫu Giấy chứng nhận
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Mẫu Thẻ thanh niên xung phong
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LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM


BAN CHỈ HUY LỰC LƯỢNG TNXP TRUNG ƯƠNG





THẺ THANH NIÊN XUNG PHONG











Ảnh 3x4
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LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM
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